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1 Vocabulary, Grammar Unit 5 6 1   

1 1   

1 1   

1  1  

1  1  

1 1   

1  2  

1 1   

1  2  

Điền thông tin 1 Cloze test (Announcement, Advertisement) 1   

1 1   

1 1   

1  1  

1  1  

1  1  

Sắp xếp câu 2 Arrange sentences to form a paragraph 2   

Điền khuyết thông tin 1 Cloze test (Fill in the blanks with phrases) 

Topic Unit 5 6 

1   

1 1   

1 1   

1 1   

1  1  



1 1   

Bài đọc điền khuyết 1 Cloze test ( Fill in the blanks with words) 

Topic Unit 5 6 

1   

1 1   

1 1   

1  1  

1 1   

Bài đọc hiểu 1 1 Reading comprehension 

Topic Unit 5 6 

1   

1 1   

1  1  

1  1  

1 1   

Bài đọc hiểu 2 1 Reading comprehension 

Topic Unit 5 6 

1   

1 1   

1 1   

1  1  

1  1  

1  1  

1  1  

Tự luận 

Hoàn thành câu 

1 The passive (verbs) 

 

  1 

1 The passive (think, say, believe…) 

 

  1 

1 Time clause (after, before, when) in the past 

 

  1 

1 Time clause (after, before, when) in the past 

 

  1 

1 Used to  

 

  1 

Tổng 45  25 15 5 

 

 


